Tuần 5 (Từ ngày 3/10 đến 7/10/2022)                      Buổi học thứ nhất /ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn

	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng DH

	
Hai
3/10
	1
2
3
4
	13
	Chào cờ
	
	Sơ kết thi đua T4. Nghe giới thiệu về các loại mặt nạ Trung thu
	

	
	
	21
	Toán
	
	Bài 8 – Tiết : Bảng cộng “qua 10” (Tr 33, 34)
	MC,  BP

	
	
	41
	Tiếng Việt
	
	Bài 9 – Đọc: Cô giáo lớp em (Tiết 1)
	MC,  BP

	
	
	42
	Tiếng Việt
	
	Bài 9 – Đọc: Cô giáo lớp em (Tiết 2)
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
4/10
	1
2
3
4
	23
	Toán
	
	Bài 9 – Tiết 1: Giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị. (Tr36)
	MC, BP

	
	
	5
	Mĩ thuật
	
	CĐ1: Bài 3. Đại dương trong mắt em (Tiết 1)
	

	
	
	43
	Tiếng Việt
	
	Viết: Chữ hoa D
	MC, BP

	
	
	44
	Tiếng Việt
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé ham học.
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
5/10
	1
2
3
4
	45
	Tiếng Việt
	
	Bài 10 – Đọc: Thời khóa biểu (Tiết 1)
	MC, BP

	
	
	46
	Tiếng Việt
	
	Bài 10 – Đọc: Thời khóa biểu (Tiết 2)
	MC, BP

	
	
	5
	Âm nhạc
	
	Hát: Con chim chích chòe
	

	
	
	24

	Toán
	
	Bài 9 – Tiết 2: Giải bài toán về bớt một số đơn vị + LT (Tr 37
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
6/10
	1
2
3
4
	25
	Toán
	
	Bài 10 – Tiết 1: Luyện tập (Tr 38, 39)
	Máy chiếu,

	
	
	5
	ĐSTV
	
	Đọc sách theo chủ đề: CĐ. Phụ nữ Việt Nam
	Sách, truyện

	
	
	47
	Tiếng Việt
	
	Nghe – viết: Thời khóa biểu
Phân biệt: c/k, ch/tr, v/d
	MC, BP

	
	
	48
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu hoạt động.
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
7/10
	1
2
3
4
	
	Toán
	
	
	

	
	
	
	GDTC
	
	
	

	
	
	
	Tiếng Việt
	
	NGHỈ ĐẠI HỘI CBCCVC
	

	
	
	
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 







Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng 
DH

	1
2
3
4
	5
	Đạo đức
	
	Bài 2: Em yêu quê hương (Tiết 3)
	MC

	
	9
	Ngoại ngữ-S1
	
	Unit 2: School - Lesson 2 (Tr 20 - 21)
	

	
	22
	HDH
	
	Dạy Toán: Bài 8 – Tiết 2: Luyện tập  (Tr 34, 35)
	MC

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	9
	TNXH
	
	Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình (Tiết 1)
	MC

	
	9
	GDTC
	
	Chủ đề 1: Bài 2. Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại (Tiết 4) 
	

	
	10
	HDH
	
	Dạy TNXH: Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình (Tiết 2)
	MC

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	14
	HĐTN
	
	HĐGD theo CĐ: Vui Trung thu
	MC

	
	10
	Ngoại ngữ -S1
	
	Unit 2: School - Lesson 3 (Tr 22 - 23)
	

	
	2
	HĐNGCK
	
	GDATGT – Bài 2: Đi bộ qua đường an toàn
	MC

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	
	TCÂN
	
	Trò chơi âm nhạc qua các bài hát
	

	
	
	TCMT
	
	Rác và biển
	

	
	49, 50
	HDH
	
	Dạy TV: Luyện tập: Viết thời gian biểu. + Đọc mở rộng
	MC, sách báo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SDĐDDH  ….. lượt /tuần

	
	
	
	
	
	


   								
                                                                                     Ngày 29 tháng 9 năm 2022
 						             Tổ trưởng


              Nguyễn Lê Hà

Tuần 6 (Từ ngày 10/10 đến 14/10/2022)                      Buổi học thứ nhất /ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn

	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng DH

	
Hai
10/10
	1
2
3
4
	16
	Chào cờ
	
	Sơ kết thi đua T5. Hát, đọc thơ về đồ dùng học tập.
	

	
	
	26
	Toán
	
	Bài 10 – Tiết 2: Luyện tập (Tr 39 – 40)
	MC,  BP

	
	
	515
	Tiếng Việt
	
	Bài 11 – Đọc: Cái trống trường em (Tiết 1)
	MC,  BP

	
	
	52
	Tiếng Việt
	
	Bài 11 – Đọc: Cái trống trường em (Tiết 2)
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
11/10
	1
2
3
4
	27
	Toán
	
	Bài 11 – Tiết 1: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20
	MC,  BP

	
	
	6
	Mĩ thuật
	
	CĐ1: Bài 3. Đại dương trong mắt em (Tiết 2)
	

	
	
	53
	Tiếng Việt
	
	Viết: Chữ hoa Đ
	MC, BP

	
	
	54
	Tiếng Việt
	
	Nói và nghe: Ngôi trường của em.
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
12/10
	1
2
3
4
	55
	Tiếng Việt
	
	Bài 12 – Đọc: Danh sách học sinh (Tiết 1)
	MC, BP

	
	
	56
	Tiếng Việt
	
	Bài 12 – Đọc: Danh sách học sinh (Tiết 2)
	MC, BP

	
	
	6
	Âm nhạc
	
	Ôn tập bài hát: Con chim chích chòe.
Nhạc cụ: Song Loan
	

	
	
	28
	Toán
	
	Bài 11 – Tiết 2: Luyện tập (Tr 42 – 43)
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
13/10
	1
2
3
4
	29
	Toán
	
	Bài 11 – Tiết 3: Luyện tập (Tr 44 - 45)
	MC, BP

	
	
	6
	ĐSTV
	
	Vẽ tranh: CĐ. Phụ nữ Việt Nam
	Sách, truyện

	
	
	57
	Tiếng Việt
	
	Nghe – viết: Cái trống trường em
Phân biệt: g/gh, s/x, dấu hổi/dấu ngã
	MC, BP

	
	
	58
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm. Câu nêu đặc điểm.
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
14/10
	1
2
3
4
	30
	Toán
	
	Bài 11 – Tiết 4: Luyện tập (Tr 45)
	Máy chiếu,

	
	
	12
	GDTC
	
	Chủ đề 1: Bài 3. Giậm chân tại chỗ, đứng lại. (T 2) 
	

	
	
	59
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Lập danh sách học sinh (tổ)
	MC, BP

	
	
	60
	Tiếng Việt
	
	Đọc mở rộng
	Sách , báo

	
	
	
	
	
	
	


 






Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng 
DH

	1
2
3
4
	6
	Đạo đức
	
	Bài 3: Kính trọng thầy cô giáo (Tiết 1)
	MC

	
	11
	Ngoại ngữ-S1
	
	Unit 2: School - Lesson 4 (Tr 24 - 25)
	

	
	20
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	11
	TNXH
	
	Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình (Tiết 3)
	MC

	
	11
	GDTC
	
	Chủ đề 1: Bài 3. Giậm chân tại chỗ, đứng lại. (Tiết 1) 
	

	
	21
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	17
	HĐTN
	
	HĐGD theo CĐ: Góc học tập của em
	MC

	
	12
	Ngoại ngữ -S1
	
	Unit 2: School - Lesson 5 (Tr 26 - 27)
	

	
	3
	HĐNGCK
	
	GDATGT – Bài 3: Lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	
	TCÂN
	
	Nghe nhạc “Lý cây đa”
	

	
	
	TCMT
	
	Mùa hè của em
	

	
	22
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	12
	TNXH
	
	Bài 6: Chào đón ngày khai trường (Tiết 1)
	MC

	
	23
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	18
	SH lớp - Đ
	
	SHL: SH theo CĐ Góc học tập của em
	

	
	
	
	
	
	SDĐDDH  ….. lượt /tuần

	
	
	
	
	
	


   								
                                                                                     Ngày 29 tháng 9 năm 2022
 						             Tổ trưởng


              Nguyễn Lê Hà




